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	TT
	Họ và Tên
	GT
	Trường

	1. 
	MAI GIA BẢO
	Nam
	5A tiểu học Đông Ngạc A quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

	2. 
	ĐỖ GIA BẢO
	Nam
	Lớp 3E6, Trường TH và THCS Everest, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

	3. 
	NGUYỄN CHÍ THANH
	Nam
	Lớp 4 Trường tiểu học Sunshine Mapple Bear, Hà Nội

	4. 
	VŨ ĐỨC BÌNH
	Nam
	Lớp 4A5 Trường Tiểu học An Hưng Quận Hà Đông, TP Hà Nội

	5. 
	NGUYỄN ĐỨC MINH KIỆT
	Nam
	Lớp 4G0 Trường Tiểu học I-Sắc Newton Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

	6. 
	NGUYỄN VIẾT TRUNG NHÂN
	Nam
	Lớp 5G0 Trường Tiểu học I sắc Newton, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

	7. 
	HOÀNG TUẤN SƠN
	Nam
	Lớp 4A1 trường PTCS Nguyễn ĐÌnh Chiểu quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội

	8. 
	TRẦN BÌNH NGUYÊN
	Nam
	Lớp 4A7 Trường Tiểu học Xuân La Quận Tây Hồ Thành Phố Hà Nội

	9. 
	NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
	Nam
	Lớp 2N1 Trường Tiểu học Đa trí tuệ, Cầu Giấy, Hà Nội

	10. 
	ĐINH HOÀNG DŨNG
	Nam
	4G Tiểu học Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội

	11. 
	NGUYỄN MINH ĐỨC
	Nam
	Lớp 3 trường Ngôi Sao, Thanh Xuân, Hà Nội

	12. 
	NGÔ TRẦN NAM KHÁNH
	Nam
	Lớp 5G0, trường TH Issac Newton, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

	13. 
	NGUYỄN TRUNG HẢI
	Nam
	Lớp 5A1, trường Tiểu học Gia Thượng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

	14. 
	NGUYỄN MINH TUẤN
	Nam
	Lớp 5A0 - trường Ngôi Sao Hà Nội- Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội

	15. 
	ĐỖ QUỲNH NHƯ
	Nữ
	Lớp 4A trường tiểu học thị trấn hà trung huyện Hà trung tỉnh Thanh Hóa

	16. 
	PHẠM LÊ NHẬT NAM
	Nam
	Trường Quốc tế Anh BIS

	17. 
	Phan Minh Minh
	Nam
	Lớp 5C0 trường Archimedes Academy quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

	18. 
	VŨ TUỆ LÂM
	Nữ
	4D1 trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	19. 
	HOÀNG HẢI NAM
	Nam
	Lớp 5A4 trường TH Tân Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

	20. 
	BÙI TIẾN TRỌNG KHÁNH
	Nam
	Lớp 5A6 trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

	21. 
	LÂM BẢO CHÂU
	Nữ
	Lớp 5A3 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	22. 
	VŨ MINH ĐỨC
	Nam
	Lớp 4A3 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

	23. 
	LÊ XUÂN QUÝ
	Nam
	Lớp 5c trường tiểu học Châu Bình 1- huyện Quỳ Châu - Tỉnh Nghệ An

	24. 
	PHẠM GIA HUY
	Nam
	Lớp 4D2 trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

	25. 
	VŨ HƯNG THỊNH
	Nam
	Lớp 5A trường tiểu học Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

	26. 
	PHÚ DŨNG
	Nam
	4 Tiểu học Nguyễn Khả Trạc - Cầu Giấy - Hà Nội

	27. 
	NGUYỄN MINH ĐứC
	Nam
	Lớp 4 C2 trường TH Archimedes, quận Cầu Giấy, tp Hà Nội

	28. 
	PHẠM NGỌC ĐỨC
	Nam
	5B, trường tiểu học Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

	29. 
	NGUYỄN VĂN THANH HẢI
	Nam
	Lớp 5B trường Tiểu học Tân Trường 1 /huyện Cẩm Giàng /tỉnh Hải Dương

	30. 
	NGUYỄN HOÀNG HẢI
	Nam
	Lớp 5B trường Tiểu học Tân Trường 1/ huyện Cẩm Giàng/tỉnh Hải Dương

	31. 
	TRẦN BẢO NAM
	Nam
	3A3-Ngôi sao Hà Nội- Q.Thanh Xuân -Hà Nôi

	32. 
	HOÀNG LONG HẢI
	Nam
	Lớp 5E1 trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

	33. 
	Đào Gia Bảo
	Nam
	Lớp 5A0, trường Liên cấp THCS&TH Ngôi Sao Hà Nội, Thanh Xuân,Hà Nội

	34. 
	LÊ NAM PHONG
	Nam
	Lớp 5B Trường Tiểu học Đức Giang Quận Long Biên TP Hà Nội

	35. 
	Phan Gia Huy
	Nam
	5C0 - Archimedes Academy - quan Cau Giay- Ha Noi

	36. 
	ĐỖ TRÍ DŨNG
	Nam
	lớp 4A6; trường TH Đền Lừ; Quận Hoàng Mai; TP Hà Nội

	37. 
	NGUYỄN NAM AN
	Nam
	Lớp 5E1 Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

	38. 
	VŨ ĐỨC THẮNG
	Nam
	Lớp 4E trường Tiểu học Đức Giang quận Long Biên thành phố Hà Nội

	39. 
	BÙI NGỌC TUẤN MINH
	Nam
	Lớp 5E2 Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Quyền, Hải Phòng

	40. 
	ĐẶNG ANH KIỆT
	Nam
	5 Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Cầu Giấy, Hà Nội

	41. 
	NGUYỄN DANH BẢO NGUYÊN
	Nam
	4 trường Tiểu học Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

	42. 
	TRẦN PHÚ THÀNH
	Nam
	Lớp 8G0, Trường Newton, Hà Nội
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